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    Kính gửi:   

- Các Sở quản lý chuyên ngành; 

     - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
      

Ngày 18/11/2021, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (viết tắt KHCN) đã 

ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN Quy định chi tiết xây dựng và áp dụng 

tiêu chuẩn; Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/01/2022 và thay thế 

cho Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 29/8/2007 của Bộ trưởng Bộ KHCN 

Hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn và Thông tư số 29/2011/TT-

BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ trưởng Bộ KHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số 

quy định của Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ 

KHCN hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.  

Sở KHCN tỉnh Khánh Hòa thông tin đến các cơ quan, địa phương biết để 

tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư nói trên 

đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan và trong phạm vi hoạt động quản lý 

của m nh (nội dung cụ thể theo B n T m t t một số quy định c  b n về xây dựng 

và áp dụng tiêu chuẩn theo Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN k m theo)  

Chi tiết Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN đã được đăng tải trên Website của 

Sở KHCN tại địa chỉ: http://dostkhanhhoa.gov.vn (mục Văn bản pháp luật). 

Trong quá tr nh triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị Quý cơ quan 

liên hệ theo địa chỉ dưới đây để được hướng dẫn chi tiết:  

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa, 

Địa chỉ: Số mới 37 đường Hùng Vư ng, Thành phố Nha Trang, 

Điện thoại: (0258) 3524274, Email: cctcdlcl@khanhhoa.gov.vn 

Trân trọng /  
 

(Đính kèm: T m t t một số quy định c  b n về xây dựng và áp dụng tiêu 

chuẩn theo Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN)  
 

Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 

- Lưu: VT, Chi cục TĐC.   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 
 

 

 

 

 

 
Lê Phước Đức 
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TÓM T T MỘT SỐ QUY ĐỊNH CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG                                 

VÀ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN THEO THÔNG T  SỐ   /2021/TT-BKHCN 

Theo quy định tại Điều 10 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 

29/6/2006, hệ thống tiêu chuẩn của Việt Nam bao gồm 02 loại Tiêu chuẩn: Tiêu 

chuẩn quốc gia (ký hiệu là TCVN) và Tiêu chuẩn cơ sở (ký hiệu là TCCS). 

Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn được quy định tại Điều 23 Luật Tiêu chuẩn và 

Quy chuẩn kỹ thuật: Tiêu chuẩn được áp dụng trên nguyên tắc tự nguyện; toàn bộ 

hoặc một phần tiêu chuẩn cụ thể trở thành bắt buộc áp dụng khi được viện dẫn 

trong văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật  

I. VỀ XÂY DỰNG VÀ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (TCVN): 

- Tiêu chuẩn quốc gia là tiêu chuẩn do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 

bộ tổ chức xây dựng, Bộ KHCN thẩm định, công bố theo tr nh tự, thủ tục quy định  

Tiêu chuẩn quốc gia viết tắt là TCVN. 

- Trách nhiệm xây dựng TCVN: TCVN có thể do các bộ, cơ quan ngang bộ 

tổ chức xây dựng; hoặc do tổ chức, cá nhân đề nghị xây dựng; hoặc do Bộ KHCN 

trực tiếp tổ chức xây dựng  Tr nh tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, công bố TCVN 

t y thuộc vào cơ quan, tổ chức thực hiện xây dựng TCVN, được quy định cụ thể 

tại Điều 5 Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN. 

- Trách nhiệm thẩm định, công bố TCVN: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lư ng Ch t 

lượng (gọi tắt là Tổng cục TCĐLCL) chịu trách nhiệm thẩm định dự thảo TCVN và 

tr nh Bộ trưởng Bộ KHCN; Bộ trưởng Bộ KHCN thực hiện công bố TCVN. 

- Về tổ chức xây dựng TCVN: Việc tổ chức xây dựng TCVN phải được lập 

và phê duyệt kế hoạch 5 năm và kế hoạch h ng năm về xây dựng TCVN  Bộ 

KHCN là cơ quan chủ tr , phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức liên quan lập, phê 

duyệt kế hoạch 5 năm, kế hoạch h ng năm xây dựng TCVN  Dự thảo Kế hoạch 

xây dựng TCVN được thông báo công khai để l y ý kiến rộng rãi trước khi phê 

duyệt; Kế hoạch xây dựng TCVN sau khi phê duyệt sẽ được thông báo công khai 

trong th i hạn 30 ngày kể từ ngày phê duyệt  

- Về thông báo, xu t bản và phát hành, phổ biến TCVN: 

+ Tổng cục TCĐLCL thông báo việc công bố, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc 

hủy bỏ TCVN trên Cổng thông tin điện tử của m nh và các phương tiện thông tin 

thích hợp trong th i hạn 30 ngày, kể từ ngày Bộ trưởng Bộ KHCN ký quyết định  

+ TCVN được xu t bản, phát hành dưới dạng bản gi y, bản điện tử  Nội dung 

sửa đổi, bổ sung TCVN được xu t bản dưới dạng bản r i cho đến khi tái bản tiêu 

chuẩn đó  

+ Tổng cục TCĐLCL thực hiện việc xu t bản và phát hành TCVN trong th i 

hạn 60 ngày, kể từ ngày Bộ trưởng Bộ KHCN ký quyết định công bố  Bộ, ngành 

có thể xu t bản, phát hành TCVN do m nh tổ chức xây dựng dự thảo, sau khi có sự 

thống nh t với Tổng cục TCĐLCL  Tổ chức, cá nhân xu t bản, phát hành TCVN 
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khi Tổng cục TCĐLCL đồng ý b ng văn bản  

+ Tổng cục TCĐLCL chủ tr , phối hợp với các bộ, ngành tổ chức lập kế 

hoạch phổ biến TCVN đã được công bố  Bộ, ngành chủ tr , phối hợp với các cơ 

quan, tổ chức liên quan tổ chức phổ biến TCVN trong lĩnh vực quản lý được phân 

công. Phổ biến TCVN thực hiện thông qua nhiều h nh thức như: Hội nghị, hội 

thảo, đào tạo, tập hu n và các h nh thức thích hợp khác. 

- H ng năm, TCVN được rà soát để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ  

II. VỀ ÁP DỤNG TCVN, TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ, TIÊU CHUẨN 

KHU VỰC VÀ TIÊU CHUẨN N ỚC NGOÀI 

- Các khái niệm: 

+ Tiêu chuẩn quốc tế là tiêu chuẩn do một tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế 

hoặc tổ chức quốc tế có hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn công bố. 

+ Tiêu chuẩn khu vực là tiêu chuẩn do tổ chức tiêu chuẩn hóa khu vực hoặc 

tổ chức khu vực có hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn công bố. 

+ Tiêu chuẩn nước ngoài là tiêu chuẩn do tổ chức tiêu chuẩn quốc gia của 

nước ngoài hoặc tổ chức nước ngoài có hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn (hiệp 

hội nghề nghiệp, viện nghiên cứu chuyên ngành   ) công bố. 

+ Áp dụng tiêu chuẩn là sử dụng tiêu chuẩn trong hoạt động quản lý, sản 

xu t, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá tr nh, môi trư ng và trong các 

hoạt động kinh tế - xã hội khác. 

- Phương thức và biện pháp áp dụng TCVN: 

+ Phương thức áp dụng TCVN: Áp dụng trực tiếp (không thông qua tài liệu 

trung gian khác); áp dụng gián tiếp (thông qua tài liệu trung gian khác như văn bản 

quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật    có viện dẫn TCVN đó)  

+ Biện pháp áp dụng TCVN: Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, đào tạo áp 

dụng TCVN; sử dụng TCVN trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, 

quy chuẩn kỹ thuật, sản xu t, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động kinh tế - xã 

hội; đẩy mạnh các hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn, giám định, chứng nhận hợp 

chuẩn, công bố hợp chuẩn, công nhận theo các TCVN  

- Nguyên tắc, phương thức và biện pháp áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu 

chuẩn khu vực và tiêu chuẩn nước ngoài (sau đây gọi tắt tiêu chuẩn quốc tế, tiêu 

chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài là tiêu chuẩn): 

+ Nguyên tắc áp dụng: Tự nguyện áp dụng; không trái với quy định pháp 

luật, không làm tổn hại tới an ninh, quốc phòng, lợi ích kinh tế - xã hội và các lợi 

ích khác của quốc gia; khuyến khích áp dụng phiên bản mới nh t; bảo đảm việc áp 

dụng các tiêu chuẩn liên quan được quy định trong các điều ước quốc tế mà Việt 

Nam là thành viên hoặc trong các thỏa thuận hợp tác song phương, đa phương giữa 

tổ chức của Việt Nam với tổ chức nước ngoài theo quy định pháp luật  
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+ Phương thức áp dụng: Áp dụng trực tiếp; áp dụng gián tiếp (thông qua thực 

hiện quy định trong các tài liệu kỹ thuật, quy định pháp luật mà nội dung có viện 

dẫn toàn bộ hoặc một phần tiêu chuẩn)  

+ Các biện pháp áp dụng: Tăng cư ng ch p nhận, hài hòa thành TCVN hoặc 

TCCS; sử dụng tiêu chuẩn để tổ chức và thực hiện đánh giá sự ph  hợp; tổ chức 

nghiên cứu, t m hiểu để áp dụng tiêu chuẩn trong điều kiện của Việt Nam; tham gia 

tích cực vào hoạt động của các ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế hoặc khu vực; lập 

kế hoạch cụ thể và có lộ tr nh đầu tư công nghệ, quản lý, đáp ứng yêu cầu của các 

tiêu chuẩn; phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn… 

III. VỀ XÂY DỰNG VÀ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CƠ SỞ (TCCS) 

- Khái niệm: 

+ Tiêu chuẩn cơ sở là tiêu chuẩn do tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công bố để áp dụng cho các hoạt động 

trong phạm vi của tổ chức đó  Tiêu chuẩn cơ sở viết tắt là TCCS  

+ Theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, 

các tổ chức có thẩm quyền xây dựng và công bố TCCS gồm: Các tổ chức kinh tế 

(doanh nghiệp được thành lập hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật Hợp tác xã); cơ quan nhà nước; đơn vị sự 

nghiệp; tổ chức xã hội - nghề nghiệp. 

- Yêu cầu và căn cứ xây dựng TCCS: 

+ Yêu cầu đối với TCCS: Không được trái với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng 

và quy định pháp luật; xây dựng TCCS ph  hợp với tr nh độ tiến bộ KHCN, đáp 

ứng được yêu cầu quản lý, sản xu t kinh doanh của tổ chức; áp dụng TCCS trong 

phạm vi hoạt động quản lý, sản xu t kinh doanh của tổ chức xây dựng, công bố 

TCCS đó  

+ Căn cứ xây dựng TCCS: Dựa trên kết quả nghiên cứu KHCN, tiến bộ kỹ 

thuật, nhu cầu và khả năng thực tiễn quản lý và sản xu t kinh doanh; TCVN, tiêu 

chuẩn quốc tế, khu vực, nước ngoài tương ứng được khuyến khích sử dụng để 

tham khảo xây dựng hoặc ch p nhận thành TCCS  

- Các Loại TCCS, bao gồm: Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật; tiêu chuẩn phương 

pháp thử, phương pháp đo, hiệu chuẩn; tiêu chuẩn ghi nhãn, bao gói, vận chuyển, 

bảo quản; tiêu chuẩn quá tr nh; tiêu chuẩn dịch vụ; tiêu chuẩn môi trư ng  

- Phương thức xây dựng TCCS: 

+ Ch p nhận TCVN, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn 

nước ngoài tương ứng thành TCCS. 

+ Xây dựng mới TCCS trên cơ sở sử dụng các kết quả nghiên cứu KHCN, 

các kết quả thử nghiệm, đánh giá, phân tích và thực nghiệm. 

+ Sửa đổi, bổ sung TCCS hiện hành  
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- Trình tự, thủ tục xây dựng và công bố TCCS:  

+ Các bước xây dựng và công bố TCCS: T y theo quy mô, loại h nh sản xu t 

kinh doanh của tổ chức; tr nh tự, thủ tục xây dựng và công bố TCCS có thể bao 

gồm những bước sau đây: 

Bước 1: Lập kế hoạch xây dựng TCCS; 

Bước 2: Biên soạn dự thảo TCCS; 

Bước 3: Tổ chức l y ý kiến cho dự thảo TCCS; 

Bước 4: Tổ chức hội nghị chuyên đề về dự thảo TCCS; 

Bước 5: Xử lý ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo TCCS; 

Bước 6: Lập hồ sơ dự thảo TCCS; 

Bước 7: Thẩm tra dự thảo TCCS; 

Bước 8: Công bố TCCS; 

Bước 9: In  n TCCS  

+ Ký hiệu TCCS: Được thể hiện như sau: TCCS A:B/XXX.  

Trong đó:   

              A: Là số hiệu của TCCS;  

              B: Là năm ban hành TCCS;  

              XXX: Là chữ viết tắt của tên tổ chức công bố TCCS. 

Ví dụ: Một tiêu chuẩn c  sở được ký hiệu TCCS 01:2022/XYZ; nghĩa là 

tiêu chuẩn c  sở c  số hiệu là 01, do công ty c  tên giao dịch viết t t là XYZ xây 

dựng và công bố năm 2022. 

+ Nội dung TCCS cần có các phần sau đây:  

Mục lục;  

Phần thông tin mở đầu;  

Phần cơ bản (phần khái quát, phần kỹ thuật);  

Phần thông tin bổ sung   

+ Khuôn khổ, mẫu tr nh bày và thể hiện nội dung TCCS tham khảo tại TCVN 

1-2:2008 Xây dựng tiêu chuẩn - Phần 2: Quy định về trình bày và thể hiện nội dung 

tiêu chuẩn quốc gia. TCCS cần tr nh bày ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, dễ đọc, 

không sai lỗi, không gây nhầm lẫn và hiểu thành nhiều nghĩa và có thể đóng r i từng 

tiêu chuẩn hoặc thành từng tập tiêu chuẩn theo chủ đề hoặc đối tượng tiêu chuẩn  

Các trang của TCCS cần được đánh số và có thể được in dưới dạng t  r i để thuận 

tiện cho việc bổ sung, hủy bỏ hoặc thay thế nội dung; TCCS phải có t  b a  

+ Công bố TCCS: Ngư i đứng đầu tổ chức xem xét và quyết định b ng văn 

bản công bố TCCS để áp dụng trong phạm vi tổ chức của m nh. 

+ Hồ sơ công bố TCCS được lưu trữ tại tổ chức. 
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DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN G I CÔNG V N  
 

TT TÊN CƠ QUAN 

I. CÁC SỞ QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH 

1  Sở Công Thương 

2  Sở Y tế 

3  Sở Xây dựng 

4  Sở Thông tin và Truyền thông 

5  Sở Giao thông Vận tải 

6  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

7  Sở Văn hóa Thể thao 

8  Sở Giáo dục và Đào tạo 

9  Sở Du lịch 

10  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

11  Sở Tài nguyên và Môi trư ng 

12  Sở Nội vụ 

13  Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong 

II. UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 

1  UBND TP Nha Trang 

2  UBND TP Cam Ranh 

3  UBND TX Ninh Hòa 

4  UBND huyện Diên Khánh 

5  UBND huyện Cam Lâm 

6  UBND huyện Vạn Ninh 

7  UBND huyện Khánh Sơn 

8  UBND huyện Khánh Vĩnh 
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